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1 234581 Lâm Bình An 27/08/2005 Sóc Trăng DH23CNT01

2 237792 Lê Thị Lan Chi 30/01/05 Kiên Giang DH23CNT01

3 244270 Nguyễn Thị Kim Chi 27/07/2006 Cần Thơ DH24DUO02

4 235824 Trần Hữu Danh 15/08/2005 Cà Mau DH23OTO08

5 232662 Triệu Thái Điền 17/10/2005 Sóc Trăng DH23CNT01

6 237497 Nguyễn Thanh Giàu 13/03/2005 An Giang DH23CNT01

7 232663 Sơn Hoàng Hải 24/02/2005 Sóc Trăng DH23CNT01

8 220492 Huỳnh Chí Hào 23/01/2004 Vĩnh Long DH22OTO04

9 237496 Bùi Thị Ngọc Hậu 16/06/2005 Vĩnh Long DH23CNT01

10 221162 Lê Phúc Hậu 01/09/2004 An Giang DH22OTO04

11 200225 Khưu Lâm Thiệu Huy 10/04/2002 An Giang DH20OTO01

12 224311 Lê Hiếu Huy 22/03/2004 Cà Mau DH22OTO04

13 221201 Phạm Trường Huy 13/07/2004 Cà Mau DH22OTO04

14 233441 Nguyễn Thị Mai Khanh 30/03/2005 Cần Thơ DH23CNT01

15 226521 Trần Gia Khiêm 21/02/2004 Sóc Trăng DH22OTO04

16 242658 Nguyễn Cao Kỳ 06/06/2006 Hậu Giang DH24DUO02

17 234320 Lê Thị Yến Lan 04/07/2004 Hậu Giang DH23CNT01

18 238015 Trương Ngọc My 30/4/2005 Sóc Trăng DH23LUA01

19 233506 Nguyễn Toại Mỹ 18/01/2005 Cà Mau DH23CNT01

20 235808 Dương Tâm Nhân 26/03/2005 Kiên Giang DH23LUA01

KN4 Thuyết trình 
và Làm việc nhóm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ DANH SÁCH LỚP KỸ NĂNG MỀM - NĂM 2025
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CHUẨN ĐẦU RA BẮT ĐẦU HỌC: 03/06/2025

Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.
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21 235516 Hoàng Hữu Nhân 19/04/2004 Kiên Giang DH23LUA01

22 225623 Quách Văn Nhân 01/08/2004 Cà Mau DH22OTO04

23 233654 Nguyễn Trường Nhật 20/04/2005 Sóc Trăng DH23CNT01

24 232931 Lê Quang Nhựt 07/08/2005 Đồng Tháp DH23CNT01

25 200077 Trần Quang Nhựt 27/04/2000 An Giang DH21OTO02

26 220537 Hồ Phát 13/09/2003 Sóc Trăng DH22OTO04

27 235316 Lương Thiện Phát 24/06/2005 Tiền Giang DH23LUA01

28 233848 Lê Hoàng Phúc 11/05/2005 Bến Tre DH23LUA01

29 235333 Lê Hoài Thanh 24/07/2005 An Giang DH23LUA01

30 243664 Nguyễn Thị Cẩm Thi 04/04/2006 An Giang DH24DUO02

31 233066 Lê Thị Minh Thư 26/11/2005 Bạc Liêu DH23CNT01

32 235726 Nguyễn Tiểu Thư 27/05/2005 Sóc Trăng DH23LUA01

33 233535 Tạ Thị Anh Thư 09/02/2005 Cà Mau DH23LUA01

34 233995 Đoàn Minh Thuận 04/01/2005 Cần Thơ DH23CNT01

35 235511 Huỳnh Ngọc Trâm 11/12/2005 Đồng Tháp DH23LUA01

36 233551 Đoàn Thuỳ Trang 19/04/2005 Cần Thơ DH23LUA01

37 232544 Phạm Thùy Trang 10/11/2005 Hậu Giang DH23LUA01

38 242889 Trần Phương Trang 20/09/2006 Đồng Tháp DH24DUO02

39 233940 Phạm Công Triết 14/10/2004 Cà Mau DH23XDU01

40 243212 Võ Huỳnh Như Trúc 03/02/2006 Tiền Giang DH24DUO02
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41 233824 Nguyễn Phước Trường 30/10/2005 Cần Thơ DH23CNT01

42 221166 Đinh Tuấn Vũ 17/01/2004 Sóc Trăng DH22OTO04

43 221188 Trần Minh Vũ 12/08/2004 Cà Mau DH22OTO04

44 243089 Lê Đỗ Khánh Vy 28/10/2006 Đồng Tháp DH24DUO02

45 243191 Phan Thuý Vy 05/04/2006 Kiên Giang DH24DUO02

46 241496 Nguyễn Ngọc Như Ý 07/03/2006 Kiên Giang DH24DUO02


